PHỤ LỤC II:

 (Đính kèm Quyết định số 04 /2013/QĐ-UBND ngày 21/  02 / 2013

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Ví dụ 1: Xác định Giá cho thuê nhà cấp III, 01 tầng nhiều căn hộ tại 50 Nguyễn Thái Học (Đoạn từ Nguyễn Huệ đến Trần Phú), phường 5, thành phố Tuy Hòa để kinh doanh với diện tích sử dụng của ngôi nhà 100m2, diện tích đất 300m2 điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt có 1 hộ thuê, diện tích thuê 50m2.

 Trường hợp này cách tính giá cho thuê nhà áp dụng công thức:

Gthkd = Gtn + Gtđ = Gtn1 x Ssd  + Gtđ1 x Sđ.

- Tra bảng 1: B = 6.100 đồng/m2 sử dụng/tháng; bảng 3: K3 = +0,15; bảng 4: K4 = 0,00.

- K1= -0,10; K2=0,00.

- Gc = B x n = 6.100 x 3,5 = 21.350 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- Gtn1= Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)] = 21.350[1 + (-0,10 + 0,00 + 0,15 + 0,00)] = 22.418 đồng/m2 sử dụng/tháng.

           - Gtn  = Gtn1 x Ssd = 22.418 x 50m2   = 1.120.900 đồng/tháng.

- b = 5.000.000 đồng/m2 (Theo bảng giá đất năm 2012).
- Gtđ1 
[image: image1.wmf]12

g)

h(b

´

=

 
[image: image2.wmf]=

´

=

12

%)

70

000

.

000

.

5

(

%

2

,

2

6.417 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtđ = Gtđ1 x Sđ  = 6.417 x 300  = 1.925.100 đồng/tháng.

           Vậy Giá cho thuê nhà để kinh doanh được tính là  

Gthkd = Gtn + Gtđ = 1.120.900 + 1.925.100 =  3.046.000 đồng/tháng.

Ví dụ 2: Xác định Giá cho thuê nhà cấp II, 3 tầng tại 196 Trần Hưng Đạo (Đoạn từ Duy Tân đến Phan Đình Phùng), phường 3 thành phố Tuy Hòa để kinh doanh với diện tích đất 850m2, diện tích sử dụng nhà 1.500m2 điều kiện hạ tầng kinh tế kỹ thuật tốt, chỉ có một hộ thuê.

Trường hợp này cách tính giá cho thuê nhà áp dụng theo công thức:

Gthkd = Gtn + Gtđ = Gtn1 x Ssd x dbq + Gtđ x Sđ.

- Tra bảng 1: B = 6.300 đồng/m2 sử dụng/tháng; bảng 2: dbq = (1,0 + 0,8 + 0,7)/3 = 0,83; bảng 3: K3 = +0,15; bảng 4: K4 = 0,00.

- K1 = -0,10; K2 = 0,00.

- Gc = B x n = 6.300 x 3,5 = 22.050 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- Gtn1= Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)] = 22.050[1 + (-0,10 + 0,00 + 0,15 + 0,00)] = 23.153 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtn  =  Gtn1 x Ssd x dbq = 23.153 x 1.500  x 0,83     = 28.825.485 đồng/tháng.

- b = 12.000.000 đồng/m2 (Theo bảng giá đất năm 2012).
- Gtđ1 
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15.400 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtđ = Gtđ1 x Sđ = 15.400  x 850 = 13.090.000 đồng/tháng.
Vậy Giá cho thuê kinh doanh một tháng của hộ là

Gthkd = Gtn + Gtđ =  28.825.485 + 13.090.000 = 41.915.485 đồng/tháng.

Ví dụ 3: Xác định Giá cho thuê nhà cấp III, 2 tầng tại 20 Trần Bình Trọng (Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi), phường 4, thành phố Tuy Hòa để kinh doanh cho 02 hộ thuê với diện tích đất 100m2, diện tích nhà 200m2 điều kiện hạ tầng kinh tế kỹ thuật tốt. Hộ A thuê ở tầng 1 (Diện tích nhà 100m2) và hộ B thuê ở tầng 2 (Diện tích nhà 100m2). 

Trường hợp này cách tính giá cho thuê nhà áp dụng theo công thức: 

Gthkd  = Gtn Gtđ = Gtn1 x Ssd x d + Gtđ1 x Ssd x m.

- Tra bảng 1: B = 6.100 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gc = B x n = 6.100 x 3,5 = 21.350 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- b = 4.500.000 đồng/m2 (Theo bảng giá đất năm 2012).

1. Giá cho thuê nhà để kinh doanh của hộ A:

-Tra bảng 2: d = 1,0; bảng 3: K3 = +0,15; bảng 4: K4 = 0,00; K1 = -0,10; K2 = 0,00; bảng 5: m = 0,7.

- Gtn1= Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)] = 21.350[1+(-0,10+0,00+0,15+0,00)] = 22.418 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtn  = Gtn1 x Ssd x d = 22.418 x 100 x 1,0 = 2.241.800 đồng/tháng.

- Gtđ1 
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= 5.775 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtđ = Gtđ1 x Sđ x m = 5.775 x 100 x 70% = 404.250 đồng/tháng.

Vậy giá cho thuê kinh doanh một tháng của hộ A là

Gthkd = Gtn + Gtđ = 2.241.800 + 404.250 =  2.646.050 đồng/tháng.
 
2. Giá cho thuê nhà để kinh doanh của hộ B:
- Tra bảng 2: d = 0,8; bảng 3: K3 = +0,05; bảng 4: K4 = 0,00; bảng 5: m = 0,3.

- K1 = -0,10; K2 = 0,00.

- Gtn1= Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)]= 21.350[1+(-0,10+0,00+0,05+0,00)] = 20.283 đồng/m2 sử dụng/tháng.

- Gtn = Gtn1 x Ssd x d = 20.283 x 100  x 0,8    = 1.622.640 đồng/tháng.

- Gtđ1 
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= 5.775 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- Gtđ = Gtđ1 x Sđ x m = 5.775 x 100 x 0,3= 173.250 đồng/tháng.
Vậy giá cho thuê kinh doanh một tháng của hộ B là

   Gthkd = Gtn + Gtđ = 1.622.640 +  173.250 = 1.795.890 đồng/tháng.

Ví dụ 4: Xác định Giá cho thuê nhà cấp III, 2 tầng tại 25 Trần Bình Trọng (Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi), phường 4 thành phố Tuy Hòa để kinh doanh với diện tích đất 300m2, diện tích nhà 200m2 điều kiện hạ tầng ký thuật tốt. Hộ A thuê 100 m2 sử dụng tầng 1, hộ B thuê 100m2 sử dụng tầng 2. Hai hộ cùng sử dụng chung 100m2 đất trống và hộ A sử dụng thêm phần đất trống 100m2.

Trường hợp này cách tính giá cho thuê nhà áp dụng theo công thức:

Gthkd  = Gtn1 x Ssd x d + Gtđ1[i(Ssd + Sđtc)]m + Gtđ1 x Sđtr.

- Tra bảng 1: B = 6.100 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- Gc = B x n = 6.100 x 3,5 = 21.350 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- b = 4.500.000 đồng/m2 (Theo bảng giá đất năm 2012).

1. Giá cho thuê nhà để kinh doanh của hộ A:

- Tra bảng 2: d = 1,0; bảng 3: K3 = +0,15; bảng 4: K4 = 0,00; bảng 5: m = 0,7.

- K1 = -0,10; K2 = 0,00. 

- Gtn1 = Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)] = 21.350[1 + (-0,10 + 0,00 + 0,15 + 0,00)] =22.418 đồng/m2 sử dụng/tháng.
-  i = 
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- Gtđ1 
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= 5.775 đồng/m2 sử dụng/tháng.

Vậy giá cho thuê kinh doanh một tháng của hộ A là

Gthkd = Gtn1 x Ssd x d + Gtđ1[i(Ssd + Sđtc)]m + Gtđ1 x Sđtr = 22.418 x 100 x 1,0 + 5.775 [0,5(100+100)]0,7 + 5.775 x 100 = 2.241.800 + 404.250 + 577.500 = 3.223.550 đồng/tháng.

2. Giá cho thuê nhà để kinh doanh của hộ B: 

- Tra bảng 2: d = 0,8; bảng 3: K3 = +0,05; bảng 4: K4 = 0,00; bảng 5: m = 0,3.

-  K1 = -0,10; K2 = 0,00.

- Gtn1 = Gc[1 + (K1 + K2 + K3 + K4)] = 21.350[1 + (-0,10 + 0,00 + 0,05 + 0,00)] =20.283 đồng/m2 sử dụng/tháng.
- i = 
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- Gtđ1 
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= 5.775 đồng/m2 sử dụng/tháng.

Vậy Giá cho thuê kinh doanh một tháng của hộ B là
Gthkd = Gtn1 x Ssd x d + Gtđ1[i(Ssd + Sđtc)]m + Gtđ1 x Sđtr = 20.283 x 100 x 0,8 + 5.775[0,5(100+100)]0,3 + 5.775 x 0 = 1.622.640 + 173.250 = 1.795.890 đồng/tháng.
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